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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HU ỆN CH U TH NH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 TỈNH ĐỒNG THÁP   

  

 Bản án số: 52 /2018/DS-ST  

 Ngày 24/10/2018 

   v   r n     p    p   n  v   t   sản”   

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N   N HU ỆN CH U TH NH  TỈNH ĐỒNG THÁP  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    u  n  uố    n    

    Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Đỗ M n   ân  

      2.  n    u  n Bá  òn  

 - Thư ký phiên tòa: Ông   u  n  ăn   ân -         ò  án n ân  ân  u  n 

  âu    n .  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện  hâu Thành tham gia phiên toà: 

Bà   u  n   ị Bạ     ạn - K ểm sát v ên. 

 

 Ngày 24 tháng 10 năm 2018, tạ  tr  s   ò  án n ân  ân  u  n   âu    n   xét 

xử sơ t ẩm  ôn       v  án t   l  số: 323/2017/TLST-DS ngày 09/12/2016, về Tranh 

   p   p   n  v   t   sản  t eo  u ết  ịn      v  án r  xét xử số: 149/2018/ ĐXX-

ST ngày 08/10/2018,   ữ   á    ơn  sự: 

- Nguyên đơn:   u  n   ị  , s n  năm 1970 

Đị     : t  5   p    x      u  n    t n  Đ n    áp  

-    đơn   

1.   u  n  ăn  , s n  năm 1969 

2.    n   ị Y, s n  năm 1963     

   ờ   ạ     n t eo ủ  qu ền:   u  n  ăn  , s n  năm 1969 

  n   ị     : t  5   p    x      u  n    t n  Đ n    áp  

- Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan   

1.   u  n  ăn  , s n  năm 1965   

   ờ   ạ     n t eo ủ  qu ền:   u  n   ị  , s n  năm 1970 

  n   ị     : t  5   p    x      u  n    t n  Đ n    áp  

2. N u  n       , s n  năm 1996   

   ờ   ạ     n t eo ủ  qu ền:   u  n  ăn  , s n  năm 1969 

  n   ị     : t  5   p    x      u  n    t n  Đ n    áp.  

(Bà Nguyễn Th  P và ông Nguyễn Văn L cùng c  mặt tại phiên tòa). 

NỘI  UNG VỤ ÁN:  

 Theo đơn khởi kiện ngày 10/11/2016  các   i khai tại Tòa án và tại phiên tòa  
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Nguyên đơn Nguyễn Th  P và Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan Nguyễn Văn H  

(ông H ủy quy n cho bà P)  tr nh bày  

 r ớ  năm 2009 (  ôn  n ớ t ờ     n)  v     n  b  P, ông H  ó v    ủ    ân 

hàng CSXH t n  Đ n    áp Phòng    o  ị     âu    n  số t ền 4.000.000   n  

(ông H  ứn  tên n  ờ  v  ). Bà P, ông H  ịn  trả lạ  cho Ngân hàng t ì v     n  b  

Y, ông L  ề n  ị       o v     n  b  Y, ông L v   lạ  t ì b  P, ông H   n   . Ngày 

14/5/2009, bà P     cho bà Y, ông L số t ền 4.000.000   n  (n u n  ố  t ền v   

Ngân hàng) và cho m  n t êm 1.000.000   n .   n   ộn  bà P cho bà Y, ông L 

m  n 5.000.000   n       bên t ỏ  t uận b  Y, ông L p ả   ón  l    trả vốn v   

4.000.000   n    o   ân   n  v  trả cho bà P 1.000.000   n  khi bà P  êu  ầu. Ông 

L, bà Y và anh A có   n    v  ký tên vào b ên n ận v   5.000.000   n  ngày 

14/5/2009. Đến t án  7 năm 2016, bà P  êu  ầu b  Y, ông L trả n  v   t ì bà Y, ông L 

  ôn  trả nên nay bà P         n  êu  ầu bà Y, ông L và con là A l ên  ớ  trả n  v   

5.000.000   n .  ạ  p  ên tò   b  P  ũn  t ốn  n  t bên b  Y, ông L    trả   oản n  

vay 4.000.000   n  n u n  ố  t ền v   Ngân hàng thay cho bà P, ông H xong nên bà P 

  ôn  tr n     p  không  êu  ầu b  Y, ông L và con là A l ên  ớ  trả   oản v     ân 

hàng 4.000.000   n    Bà P      êu  ầu b  Y, ông L và con là A l ên  ớ  trả cho bà P n  

v   1.000.000   n   òn lạ .  

 n    u  n  ăn H (ủ  qu ền   o b    u  n   ị  ) t ốn  n  t vớ      ến   êu 

 ầu  ủ  b  P trình bày.  

Theo các   i tại Tòa án  và tại phiên tòa     đơn Phan Th  Y, Nguyễn Văn L và 

Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan anh Nguyễn Ngọc   (bà Y và anh A ủy quy n 

cho Ông L) tr nh bày:  

Bà Y, ông L xá   ịn    ôn  v    ủ  b  P 5.000.000   n  n   b  P trình bày. 

 r ớ   â    ôn  n ớ t ờ     n   o bà P, ông H  ịn  trả   o   ân   n    X      

n án   u  n   âu    n    oản v   4.000.000   n  t ì v     n  b  Y, ông L  ề n  ị 

cho bà Y, ông L v   lạ  thì bà P, ông H   n    vớ     ều    n bà Y, ông L p ả   ón  

to n bộ lãi và trả vốn vay Ngân hàng thay cho bà P, ông H.   ự  tế b  P         

3.900.000   n    òn 100.000   n  t ì     ử  t ết    m t eo qu   ịn   ủ    ân   n . 

Ngoài số t ền 4.000.000   n  t ì bà Y, ông L   ôn  m  n t êm  ủ  b  P 1.000.000 

  n  và  ũn    ôn     tên v o b ên n ận v   5.000.000   n  n    14 5 2009 n   b  P 

trình bày. Sau khi vay, bà Y, ông L  ó  ón  l     o   ân   n         oản  08 tháng 

thì trả   o   ân   n    X   u  n   âu    n  to n bộ vốn  l   t n   ộn  3.905.900 

  n  xong. Ngân hàng có giao cho bà Y, ông L    ếu t u n    22 9 2010.  ạ  p  ên 

tòa, ông L  ũn  t ốn  n  t   ôn  tr n     p    ôn   êu  ầu  ì  ố  vớ  số t ền 

4.000.000   n  n u n  ố  t ền v     ân   n  ( o    trả xon ), n  n  Ông L, bà Y và 

anh A    ôn    ng ý l ên  ớ  trả số t ền 1.000.000   n  n   b  P  êu  ầu.  

 Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu quan điểm  
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  ề tố t n :   ốn  n  t vớ  trìn  tự t ủ t   t   l    ò    ả     ả  qu ết  xét xử  

v  án  t  n  p ần   ơn  sự  qu n    tr n     p  t u t ập   ứn   ứ.  á    ơn  sự 

t ự     n  ẩ   ủ qu ền v  n  ĩ  v  tố t n      p   n  p áp luật     t  m     tố t n . 

     tuân t eo p áp luật  ủ    ẩm p án v   ộ    n  xét xử tron  quá trìn    ả  qu ết  

m  p  ên tò  xét xử v  án l   ún  qu   ịn  p áp luật   ó v  p ạm về t ờ   ạn   uẩn bị 

xét xử  ần rút   n  n    m.  ề nộ   un : Đề n  ị  ộ    n  xét xử   ôn     p n ận 

 êu  ầu  ủ  b  P về v     êu  ầu b  Y, ông L và con là A l ên  ớ  trả n  v   1.000.000 

  n .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn    n về tr n     p   p   n  v   t   sản  ủ  n u ên  ơn t uộ  t ẩm 

qu ền   ả  qu ết  ủ   ò  án n ân  ân  u  n   âu    n .   ờ     u         n  òn 

tron  t ờ   ạn p áp luật qu   ịn .  ăn  ứ t ờ    ểm xá  lập  t ự     n   p   n    ữ  

các   ơn  sự t ì  ần p ả  áp   n   á  qu   ịn   ủ  Bộ luật  ân sự năm 2005  ể xem 

xét    ả  qu ết  xét xử các tr n     p tron  v  án.  

[2] Xét  êu  ầu  ủ  bà   u  n   ị   về v     êu  ầu bà    n   ị Y, ông 

  u  n  ăn   và anh   u  n        t ếp t   l ên  ớ  trả   oản n  v   5.000.000 

  n   tạ  p  ên tò  b  P t         êu  ầu là      êu  ầu trả số t ền   o m  n t êm 

1.000.000   n , và     ến  ủ  ông   u  n  ăn  , bà    n   ị Y  (ủ  qu ền   o Ông 

L) và anh   u  n        (ủ  qu ền   o Ông L) về v      ôn    n    vớ   êu  ầu  ủ  

bà P  ộ    n  xét xử n ận t   :   

 ạ  p  ên tò   b  P  ũn  xá  n ận từ       o b  Y, ông L v   số t ền 4.000.000 

  n  (là   oản t ền vay Ngân hàng)   o  ến n   t ì bên b  P, ông H hoàn toàn không 

 ón  l    trả vốn v     o   ân   n     n  t ờ  b  P  ũn  t ốn  n  t xá   ịn  v     n  

bà Y, ông L    trả   o   ân   n  p ần l   v  vốn v   4.000.000   n  xon .   í    ân 

h n    X  t n  Đ n    áp   òn     o  ị     âu    n   ũn      ó văn bản   o b ết 

n    01 11 2006    ân   n    o  ộ      ìn  ôn    u  n  ăn H v   4.000.000   n ,  

 ến n    22 9 2010    oản v   4.000.000   n          trả xon .  ạ  phiên tòa, bà P 

t         êu  ầu l    ôn  tr n     p    ôn   êu  ầu b  Y, ông L và anh A l ên  ớ  trả 

số t ền 4.000.000   n  (l    oản t ền v     ân   n )  m       êu  ầu b  Y, ông Lvà 

con là anh A trả số t ền   o m  n t êm 1.000.000   n .  ạ  p  ên tò   ông L  ũn  

  ôn   êu  ầu tr n     p vớ    oản v   4.000.000   n  (l    oản t ền v     ân 

hàng).     vậ    á    ơn  sự    t ốn  n  t   ôn  tr n     p    ôn   êu  ầu  ì  ố  

vớ  số t ền 4.000.000   n  (l    oản t ền v     ân   n ) l   ó  ăn  ứ v  p     p vớ  

qu   ịn  p áp luật nên  ộ    n  xét xử    p n ận v    ôn  xem xét    ả  qu ết  xét 

xử  ố  vớ  số t ền 4.000.000   n  (l    oản t ền v     ân   n ).  
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Bà P trình bày cho v     n  bà Y, ông L v   5.000.000   n  tron   ó   m có 

4.000.000   n  là   oản t ền vay Ngân hàng, và 1.000.000   n  l  t ền   o m  n 

thêm, n  n  ông L không t ừ  n ận là bà Y, ông L có m  n t êm 1.000.000   n . Bà 

P xu t trìn    ứn   ứ l  b ên n ận n    14 5 2009  ể   ứn  m n  b  Y, ông L vay 

(m  n) 5.000.000   n   n  n   ơ qu n   ám  ịn   ó văn bản từ   ố    ám  ịn  b ên 

n ận v   5.000.000   n  n    14 5 2009  o       ủ  ơ s    ám  ịn   ết luận.  á  

  ơn  sự (b  P, ông H, bà Y, Ông L, anh A)  ũn    ôn   êu  ầu  ơ qu n   ám  ịn  

  á  t ến   n    ám  ịn  t ếp t    nên   ôn  t ể  ăn  ứ v o b ên n ận v   5.000.000 

  n  n    14 5 2009  ể xá   ịn  b  Y, ông L có vay m  n t êm 1.000.000   n   ủ  

bà P hay không.  uá trìn  t   l     ả  qu ết  xét xử  v  án  n o   lờ  trìn  b   tạ   ò  án 

thì bà P không  un    p t êm      t   l  u    ứn   ứ n o   á    ứn  m n  b  P có cho 

bà Y, ông L vay m  n t êm số t ền 1.000.000   n . Do  ó, bà Y, ông L trình bày bà P, 

ông H     cho bà Y, ông L vay số t ền 4.000.000   n  có n u n  ố  l  t ền v    ủ  

Ngân hàng l   ó  ăn  ứ    p n ận.  òn v    b  P   o rằn  bà P, ông H cho bà Y, ông L 

vay m  n t êm 1.000.000   n  (n o   số t ền 4.000.000   n  n u n  ố  l  t ền v   

Ngân hàng) l    ôn   ó  ăn  ứ    p n ận.   

    vậ   bà   u  n   ị    êu  ầu bà    n   ị Y, ông   u  n  ăn   và anh 

  u  n        l ên  ớ  trả n  v   1.000.000   n  l    ôn   ó  ăn  ứ    p n ận.  

[3]  ề án p í  ân sự sơ t ẩm: Do  êu  ầu  ủ  b  P   ôn          p n ận nên 

bà P p ả    ịu án p í  ố  vớ   êu  ầu   ôn          p n ận. Ông H, bà Y, Ông L, 

anh A   ôn  p ả    ịu án p í  ân sự sơ t ẩm.  

[4] Ý   ến  ủ  vị K ểm sát v ên tạ  p  ên tò  l  p   H, nên  ộ    n  xét xử     

n ận.  

 V  các  ẽ trên  

QU ẾT ĐỊNH: 

  ăn  ứ v o: 

 -  á  Đ ều: 26  35  91  92  95, 147, 235, 271, 273   ủ  Bộ luật tố t n   ân sự;  

 -  á  Đ ều: 471, 474   ủ  Bộ luật  ân sự năm 2005;  

- Đ ều 27  ủ    áp l n  án p í  l  p í  o  án năm 2009 v  Đ ều 48  ủ     ị 

qu ết số 326 2016  B     14 n    30 12 2016 qu   ịn  về mứ  t u  m  n    ảm  

t u  nộp  quản l  v  sử   n  án p í v  l  p í  ò  án.    

 -  uật t     n  án  ân sự năm 2008         sử      b  sun  năm 2014. 

Xử: 

Không    p n ận to n bộ  êu  ầu  ủ  nguyên  ơn bà   u  n   ị   về v    

 êu  ầu b     n   ị Y, ông   u  n  ăn   và anh   u  n        l ên  ớ  trả n  v   

1.000.000   n .   
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  ề án p í  ân sự sơ t ẩm:  

 - Bà   u  n   ị   p ả    ịu án p í  ân sự  sơ  t ẩm l  200.000   n .  

 -  ố t ền tạm ứn  án p í mà bà   u  n   ị      nộp 200.000   n  theo biên 

l   số 11845 ngày 09/12/2016  ủ          t     n  án  ân sự  u  n   âu    n       

trừ v o án p í  ân sự  sơ  t ẩm p ả  nộp.  

  ề qu ền   án   áo:  á    ơn  sự  ó qu ền l m  ơn   án   áo bản án tron  

t ờ   ạn 15 n     ể từ n    tu ên án.  

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Đ ơn  sự. THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-    n K  D  u  n   âu    n . 

-            D   u  n   âu    n . 

-    D t n  Đ n    áp. 

-   u    sơ v  án. 

-   u VTTA. 

 

 N    n Q  c H n   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


